
Trường mầm non Hoa Mai

STT Mã số học sinh Họ và tên học sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Ngày/tháng/  

năm sinh
Nơi ở hiện nay

1 MNHM-1 Nguyễn Ngọc Tuệ Minh Nữ Kinh 30/10/2018 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

2 MNHM-2 Nguyễn Cường Thịnh Nam Kinh 31/07/2018 Tổ 1- Phường Thạch Bàn

3 MNHM-3 Nguyễn Trung Quân Nam Kinh 11/11/2018 Tổ 1- Phường Thạch Bàn

4 MNHM-8 Nguyễn Khôi Nguyên Nam Kinh 15/ 06/2018 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

5 MNHM-14 Cao Phương Minh Nữ Kinh 01/02/2018 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

6 MNHM-16 Vũ Ngọc Hoài An Nữ Kinh 04/9/2018 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

7 MNHM-19 Phạm Uy Vũ Nam Kinh 12/11/2018 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

8 MNHM-22 Vũ Ngọc Trung Đức Nam Kinh 23/08/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

9 MNHM-24 Nguyễn Duy khánh Nam Kinh 02/9/2018 Tổ 5- Phường Thạch Bàn

10 MNHM-27 Đào Ngọc Diệp Nữ Kinh 11/01/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

11 MNHM-29 Nguyễn Hoàng Trúc Linh Nữ Kinh 28/05/2018 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

12 MNHM-30 Nguyễn Minh Khôi Nam Kinh 06/7/2018 Tổ 5- Phường Thạch Bàn

13 MNHM-31 Nguyễn Minh Vũ Nam Kinh 02/6/2018 Tổ 7- Phường Thạch Bàn
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14 MNHM-32 Mai Hà Phương Nữ Kinh 18/11/2018 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

15 MNHM-35 Nguyễn Hồng Sơn Nam Kinh 22/05/2018 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

16 MNHM-37 Dương Việt Đức Nam Kinh 16/11/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

17 MNHM-42 Nguyễn Mai Phương Thảo Nữ Kinh 21/11/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

18 MNHM-43 Mai Khánh Ngân Nữ Kinh 04/10/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

19 MNHM-44 Nguyễn Tú Anh Nữ Kinh 18/12/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

20 MNHM-45 Đinh Thị Xuân Quỳnh Nữ Mường 22/8/2018 Tổ 1- Phường Thạch Bàn

21 MNHM-46 Mai Hà Linh Nữ Kinh 22/10/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

22 MNHM-47 Lã Trúc Linh Nữ Kinh 9/4/2018 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

23 MNHM-49 Vũ Quang Duy Nam Kinh 10/6/2018 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

24 MNHM-50 Trần Quỳnh Như Nữ Kinh 15/10/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

25 MNHM-51 Nguyễn Hoàng Yến Nữ Kinh 15/04/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

26 MNHM-55 Mai Khánh Chi Nữ Kinh 01/10/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

27 MNHM-56 Vũ Hải Bình Nam Kinh 27/02/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

28 MNHM-58 Nguyễn Quốc Khải Nam Kinh 8/11/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

29 MNHM-59 Nguyễn Hữu Hải Đăng Nam Kinh 29/03/2018 Tổ 3- Phường Thạch Bàn

30 MNHM-65 Mai Anh Tuấn Nam Kinh 18/6/2018 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

31 MNHM-66 Phạm Ngọc Minh Khuê Nữ Kinh 13/11/2018 Tổ 5- Phường Thạch Bàn



32 MNHM-67 Phạm Minh Quân Nam Kinh 27/6/2018 Tổ 6- Phường Thạch Bàn

33 MNHM-68 Nguyễn Thái Dương Nam Kinh 9/11/2018 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

34 MNHM-69 Nguyễn Hải Phong Nam Kinh 30/12/2018 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

35 MNHM-70 Nguyễn Đình Đạt Nam Kinh 20/5/2018 Tổ 7- Phường Thạch Bàn

36 MNHM-75 Đỗ Tuệ Anh Nữ Kinh 10/5/2018 Tổ 4- Phường Thạch Bàn

Tổng số: 36 học sinh Thạch Bàn, ngày 29 tháng 7 năm 2021

( Đã ký)

Trần Thị Nghĩa Quỳnh

Hiệu trưởng


